
SỞ Y TẾ TỈNH BẮC KẠN 

TRUNG TÂM Y TẾ 

HUYỆN NGÂN SƠN 

Số:  491 /TM-TTYT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Ngân Sơn, ngày 28 tháng 7 năm 2023 

  

THƯ MỜI BÁO GIÁ 
 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp trang thiết bị y tế, vật tư tại  

Việt Nam 
 

Trung tâm Y tế huyện Ngân Sơn có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, 

xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua sắm 

trang thiết bị là sinh phẩm chẩn đoán invitro, vật tư y tế các chương trình Y tế-Dân 

số, Chương trình phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền 

núi năm 2023 thuộc Dự án 7, với nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế huyện Ngân Sơn 

Địa chỉ: Tiểu khu Bản Súng, thị trấn Vân Tùng, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc 

Kạn. 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 

Họ và tên:  Đinh Thị Tấm  

Chức vụ:  Phụ trách khoa Dược-Trang thiết bị-Vật tư y tế 

Số điện thoại: 02093874940; 0977648721 

Email: nganson.ttyt.dxn@gmail.com 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá 

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Khoa Dược-Trang thiết bị-Vật tư y tế , Trung 

tâm y tế huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn. 

- Nhận qua email: nganson.ttyt.dxn@gmail.com 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 28 tháng 7 năm 2023 đến trước 

17h00 ngày 06 tháng 8 năm 2023. 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 07 tháng 

8 năm 2023. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá:  

1. Danh mục trang thiết bị, vật tư (theo phụ lục đính kèm) 

2. Địa điểm cung cấp trang thiết bị, vật tư: Trung tâm y tế huyện Ngân Sơn, 

tỉnh Bắc Kạn. 

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Trong quý III năm 2023 

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Thống nhất 

trong quá trình thương thảo. 

mailto:nganson.ttyt.dxn@gmail.com
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5. Các thông tin khác:  Báo giá đã bao gồm thuế phí và vận chuyển đến kho 

bảo quản. 

Trung tâm Y tế huyện Ngân Sơn đề nghị nhà thầu có năng lực, kinh nghiệm 

thực hiện cung cấp gói thầu như trên gửi báo giá theo những nội dung tại Phụ lục II 

đính kèm. 

Nơi nhận:   
Gửi bản điện tử:   
- Như trên; 

- BGĐ (B/c); 

- Phòng HC- TH ( kế toán); 

- KD-VTYT; 

- Phòng DS (Đăng tải trên TTTĐT); 

- Lưu: VT, KD- VTYT. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nông Văn Binh 
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PHỤ LỤC I 

(Kèm theo thư mời số:  491  /TM-TTYT, ngày 28 tháng 7 năm 2023 của Trung tâm 

y tế huyện Ngân Sơn) 

STT 
Tên vật tư, sinh 

phẩm 

Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật 

và các thông tin liên quan về kỹ thuật 

Số 

lượng/ 

khối 

lượng 

Đơn vị 

tính 

1 

Test protein niệu 

( Que thử nước 

tiểu 3 thông số) 

Hộp URS-10 có 100 que test dùng để thử nước tiểu với 

3 thông số. Độ chính xác cao 
300 Test 

2 Test HBsAg 

Định  tính phát hiện kháng nguyên HBsAg trong huyết 

thanh hoặc huyết tương của người. Hoạt chất chính: 

Cặp kháng thể kháng HBsAg. Độ nhạy tương quan: 

100%; Độ đặc hiệu tương quan: 100%;Độ chính xác 

tương quan: 100%.Ngưỡng phát hiện (LOD) của que 

thử HBsAg Rapid Test là 1 ng/mL. Không phản ứng 

chéo với các mẫu dương tính HAV, HCV,Dengue, 

HIV, RF, Syphilis, TB, H.pylori. Đọc kết quả tại 15 

phút. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 

300 Test 

3 Test giang mai  

Định tính phát hiện các kháng thể IgG&IgM anti-TP 

trong máu toàn phần, huyết thanh hoặc huyết tương. 

Thành phần : Syphiligen IgG chuột, Syphiligen r17  , 

Streptavidin-IgG thỏ.  Độ nhạy >99.7%, độ đặc hiệu: 

99.6%, độ chính xác: 100%. Ngưỡng phát hiện : nồng 

độ 1:1024 SYP29. Dạng que. Đọc kết quả sau 10 phút, 

HSD 24 tháng. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485 

300 Test 

4 
Ống nghiệm 

nhựa có nút đỏ 

 

- Chất liệu: Nhựa PP 

- Màu sắc ống nghiệm: Trắng - màu sắc nút: Đỏ 

+ Ống nghiệm nhựa PP lấy mẫu, nắp đỏ 12x75mm 

(5ml) có nhãn 

- Dung tích chứa: 5ml 

- Đường kính miệng: 12mm 

- Tổng chiều dài: 75mm 

- Quy cách đóng gói: 100 cái/gói 

+ Ống nghiệm nhựa PP lấy mẫu, nắp đỏ 12x75mm 

(5ml) không nhãn 

- Dung tích chứa: 5ml 

- Đường kính miệng: 12mm 

- Tổng chiều dài: 75mm 

- Quy cách đóng gói: 100 cái/gói 

1200 Cái 
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5 Đầu côn vàng 

Đầu côn vàng làm từ nhựa PP, không kim loại, không 

DNAse, RNAse. Thiết kế phù hợp với các loại cây 

pipet trên thị trường, ôm khít đầu cây pipet, thành 

trong không dính nước, đảm bảo dung tích chính xác. 

4 Túi 

6 Bơm tiêm 5ml 

Nguyên liệu: Vật liệu làm đốc kim, nắp đậy đầu kim: 

Là Nhựa PP nguyên sinh dùng trong y tế và được 

nhuộm màu theo tiêu chuẩn quốc tế. Chất liệu làm thân 

kim tiêm: Thép không gỉ, có đủ độ cứng cơ khí và 

không bị oxy hóa.Sản xuất: Đảm bảo liên kết giữa đốc 

kim và thân kim trong điều kiện sử dụng bình thường: 

Chắc chắn, không bị bẻ gẫy, thân kim không bị tuột 

khỏi đốc kim.Dung tích: 5mlCông nghệ: Châu ÂuTiêu 

chuẩn: GMP-FDA / ISO 13485:2003 / ISO 9001:2008. 

1800 Cái 

7 Găng tay 

Chất liệu chính: Cao su tự nhiên (latex) 

Chiều dài: 24 cm 

Trọng lượng: 4,5 kg/thùng (size XS, S), 5,0kg/thùng 

(size M) 

Màu sắc: trắng sữa 

Kích thước: S, M 

Kích thước: 34×23.5×21.5 

chiều dài tối thiểu: 240mm 

Chiều rộng: XS: 76 ± 3mm; S: 84 ± 3mm; M: 94 ± 

3mm; L: 105 ± 3mm; XL: 113 ± 3mm; 

Trọng lượng cỡ S: 4,5 ± 0,2g; M: 5,4 ± 0,2g. 

Thiết kế và tính năng: Thuận cả hai tay, tính mềm mại, 

giảm tiết mồ hôi mang lại cảm giác thoải mái vừa vặn 

cho người sử dụng; găng tay sử dụng trong thăm khám 

y tế 

Độ dày đầu ngón tay: tối thiểu 0.12mm; Lòng bàn tay, 

cổ tay: tối thiểu 0.10mm. 

Độ già hóa – Sức căng kéo dài trước lúc nghỉ (độ dãn): 

Min: 18MPa, 650%; Sức căng kéo dài sau lúc nghỉ (độ 

dãn): Min: 14MPa, 500%; 

Quy cách đóng gói: 50đôi/ hộp; 500 đôi/Thùng; 

Lượng bột: Tối đa 10mg/ dm². 

Lượng Protein: Tối đa 200 mg/ dm². 

Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001; ISO 13485; EC 

2.100 Đôi 

8 Bông y tế 

Sản phẩm được sản xuất từ 100% bông xơ tự nhiên, 

không lẫn tạp chất và không pha poly. 

Công nghệ châu Âu giúp bông mịn, chắc. 

Quy cách đóng gói đa dạng phù hợp với mọi nhu cầu 

tiêu dùng của khách hàng, có cả bông y tế cuộn và 

bông y tế cắt miếng. 

Áp dụng công nghệ tiệt trùng E.O.Gas đối với những 

sản phẩm dùng trong phẫu thuật. 

8 Kg 
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9 Test HIV 

 

Định tính phát hiện kháng thể kháng HIV-1 và/ hoặc 

HIV-2 trong máu toàn phần, huyết thanh hoặc huyết 

tương của người. Hoạt chất chính: Kháng nguyên tái tổ 

hợp HIV, kháng nguyên tái tổ hợp HIV-1, kháng 

nguyên tái tổ hợp HIV-2. Độ nhạy tương quan: 100%, 

Độ đặc hiệu tương quan: 99.89%, Độ chính xác: 

99.99%. Đọc kết quả tại 15 phút. Không phát hiện thấy 

hiện tượng phản ứng chéo với các mẫu dương tính 

HBsAg, HBsAb, HBeAg, HBeAb, HBcAb, Anti-

Syphilis, Anti-HCV, Anti-RF, Anti-H.pylori, Anti-

CMV IgG, Anti-Rubella IgG. Đạt tiêu chuẩn ISO 

13485 

400 Test 

10 Túi đựng rác thải 

Thông số kỹ thuật túi đựng chất thải y tế màu trắng  

Chất liệu: nhựa HDPE, nhựa PE 

Kích thước túi:  

- Kích thước 40x60cm dùng cho thùng rác 15l, 30l 

- Màu  trắng 

- Túi có dây rút; có quai xách;  

- Có logo y tế 

- Hàng sản xuất mới 100%. 

2 kg 

11 Khẩu trang y tế 
Khẩu trang  làm từ giấy kháng khuẩn cao cấp. Không 

sợ thủy tinh. Không gây dị ứng. Kháng khuẩn 
800 cái 

12 
 Hộp an toàn 

giấy 

Hộp y tế an toàn đựng bơm kim tiêm bẩn đã qua sử 

dụng được sản xuất từ chất liệu giấy duplex có tráng 

lớp nhựa giúp kháng thủng. 

Sản phẩm dễ sử dụng và thường được sử dụng để đựng 

bơm kim tiêm đã qua sử dụng tại các cơ sở y tế và 

bệnh viện. – Đựng bơm và kim tiêm đã sử dụng 

– Hộp này được tiêu huỷ trong lò đốt rác y tế 

– Được phủ lớp nhựa kháng thủng, đề phòng ngừa kim 

tiêm đâm thủng. 

– Hộp an toàn sản xuất theo TC ngành y tế 

30 cái 

13 
Dung dịch sát 

khuẩn tay nhanh 
Thành phần: 75%tt/tt Ethanol; 8%tt/tt Isopropyl 

Alcohol; 0.5%tt/tt Chlorhexidine Digluconate. 
34 chai 

14 Cồn 70 độ 
Đóng chai; Thành  phần chính Ethanol 70% , dung 

dịch dùng ngoài 
26 Chai 
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15 
Mỏ vịt dùng một 

lần 

Chất liệu: Polystyrene, chất trong suốt, không độc hại, 

cấp y tế. 

Kích thước: Lớn, Trung bình, Nhỏ 

Khử trùng EO 

Đóng gói Được tiệt trùng trong túi polybag hoặc phim 

riêng lẻ + Polybag hoặc gói vỉ, 100 chiếc / ctn 

Kích thước thùng carton: 520x380x360mm G.W: 7kgs 

N.W: 6kgs 

600 Chiếc 

16 

Dung dịch 

Lugol’s Iodine 

(VILI).3-5% 

Thành Phần:– Iod– Kali Iodid– Tá dược vừa đủ chai 

500ml.Loại : 3% và 1%Sử Dụng:– Bôi trực tiếp lên 

vùng bị nấm da hoặc những nốt ban đỏ.– Bôi vào chỗ 

vùng bị thương phòng và điều trị viêm nhiễm.– Dùng 

trong sản phụ khoa (bôi trực tiếp hoặc pha loãng để vệ 

sinh)Tên hoạt chất: mỗi 20 ml chứa: Iod 0,2g; kali 

Iodid 0,4gDạng bào chế: Dung dịch dùng ngoàiTiêu 

chuẩn: TCCS 

2 Chai 

17 Giấy siêu âm 

Giấy in nhiệt đen trắng siêu âm Accuchar cho giải màu 

xám hiện thị rõ nét với độ phân giải cao, độ bền hình 

ảnh tốt, có độ bóng, in ra bản in tương đương với bản 

gốc, độ phân giải cao. Quy cách: 5 cuộn/hộp; 50 

cuộn/thùng 

Kích thước: Kích thước 110MM x 20 M, khoảng 240 

tấm ảnh 

Gồm 2 loại :AC 110S và AC 110HD 

2 Cuộn 

18 Pas siêu âm 

Đặc điểm kỹ thuật:  

+.Phù hợp với tần số siêu âm đang được sử dụng 

+Không gây bẩn quần áo,không gây hại đầu dò. 

+ Không có Formaldehyde 

+Vô khuẩn,không gây mẫn cảm hoặc rát da 

Công dụng:  

+ Gel siêu âm khi dùng trong công nghệ siêu âm nhằm 

giúp tránh sự phản xạ âm thanh mạnh ở các đường biên 

giữa đầu siêu âm và da do túi khí 

Kích cỡ/Dung tích: 5 lít 

Quy cách đóng gói: Thùng 4 can 

5 Lít 
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19 

Dung dịch sát 

khuẩn Povidone 

iodine 10% 

Thành phần 

Thành phần hoạt chất: Povidon iod 10 g 

Thành phần tá dược: Dinatri hydrophosphat, acid 

citric, natri hydroxyd, glycerin, nonoxynol 9, nước tinh 

khiết vừa đủ 100 ml. 

- Sát khuẩn để giúp ngăn ngừa nhiễm khuẩn ở vết cắt, 

vết trầy và vết bỏng nhỏ. 

- Sát khuẩn da trước khi phẫu thuật 

- Giúp giảm các vi khuẩn có khả năng gây nhiễm trùng 

da. 

4 Chai 

20 

Viên nén khử 

khuẩn bề mặt, 

khử khuẩn dụng 

cụ và thiết bị y tế 

Tác dụng: - Khử khuẩn chất thải y tế (máu, dịch và các 

chất thải nhiễm khuẩn... trên dụng cụ y tế và ở ngoài 

môi trường)- Khử khuẩn dụng cụ và thiết bị y tế, khử 

khuẩn bề mặt tường, sàn, môi trường trong y tế.                             

Các thông số của sản phẩm- Quy cách: 5g x 100 viên- 

Thành phần: Sodium Dichloroisoyanurate 

(NaDCC)50% (2,5g trên viên 5g) 

500 viên 

21 
Que thử đường 

huyết 

Que test đường huyết dùng cho máy đo đường huyết  

Phạm vi đo: 20~600mg/dL (1.1 – 33.3 mmol/L) 

Thời gian đo: ≤5 giây. 

Dải Hematocrit: 35% – 60% 

Đo kết thúc sẽ báo kết quả hiển thị trên màn hình máy, 

đồng thời cập nhật hiển thị kết quả tại Ứng dụng 

Facare 

Mẫu máu rất nhỏ, chỉ 0,5µL mẫu máu mao mạch. 

Số lượng 25 que thử 

25 kim lấy máu 

Quy cách đóng gói: Hộp nắp hút ẩm chuyên dụng 

Kim lấy máu sử dụng cho máy đo đường huyết 

Là phụ kiện dùng để lấy máu phục vụ cho việc đo 

đường huyết, sản phẩm kèm theo máy và được sử dụng 

một lần, nên số lượng kim lấy máu sẽ tương đương với 

số lượng que thử 

1000 Que 

Tổng cộng: 21 khoản 
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PHỤ LỤC II 

MẪU BÁO GIÁ 

(Kèm theo thư mời số:    /TM-TTYT, ngày  28 tháng 7 năm 2023 của Trung tâm y 

tế huyện Ngân Sơn) 

 

BÁO GIÁ 

Kính gửi: ………………………. 

ST

T 

Danh 

mục 

thiết bị 

y tế 

Ký, mã, 

nhãn 

hiệu, 

model, 

hãng sản 

xuất 

Mã 

HS 

Năm 

sản 

xuất 

Xuất 

xứ 

Số 

lượ

ng 

Đơn 

giá 

 

Chi phí 

cho các 

dịch vụ 

liên quan 

Thuế 

phí, lệ 

phí 

(nếu 

có) 

 

Thành 

tiền 

  
   

 
 

 
   

  
   

 
 

 
   

  
   

 
 

 
   

  
   

 
 

 
   

  
   

 
 

 
   

 Cộng 
   

 
 

 
   

( Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài 

liệu liên quan của thiết bị y tế) 

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: … ngày, kể từ ngày….tháng…năm……. 

3. Chúng tôi cam kết:  

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi giấy chứng 

nhận đăng ký doanh nghiệp hoạc giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các 

tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo 

quy định của pháp luật về doanh nghiệp. 

- Gía trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định 

của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá. 

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 

       ……,ngày….tháng…năm ….. 

                                            Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp 

                                                              (Ký tên, đóng dấu) 
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